	TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ 
VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

PHÒNG CTCT&QLSV


	


DANH SÁCH HSSV THUỘC ĐỐI TƯỢNG GIẢM HỌC PHÍ THEO QUY ĐỊNH CỦA CTIM
NĂM HỌC 2011-2012

	STT
	HỌ VÀ
	TÊN
	LỚP
	KHOA
	KHÓA
	GHI CHÚ

	I
	KHUYẾT TẬT

	1
	Nguyễn Thị Ngọc
	Thơ
	QTKD 3
	Kinh-Thương
	12
	


	2
	Nguyễn Hoàng 
	Khải
	CNTT
	CNTT
	13
	Gia hạn học phí 26/4/2012

	II
	MỒ CÔI CHA MẸ

	1
	Lên Phạm Thị Ánh
	Nguyệt
	Tiếng Anh 1
	Ngoại ngữ
	13
	

	2
	Trần Văn
	Sỉ
	QTKD 3
	Kinh-Thương
	13
	

	3
	Đặng Văn
	Yên
	CNTT
	CNTT
	13
	

	4
	Phạm Thị Thùy
	Dung
	Tiếng Anh 1
	Ngoại ngữ
	13
	Gia hạn học phí 21/5/2012

	III
	CHA MẸ LÀ GIÁO VIÊN

	1
	Nguyễn Thùy
	Trang
	QTKD 4
	Kinh-Thương
	13
	

	2
	Huỳnh
	Như
	TCNH 2
	
	13
	

	3
	Nguyễn Vi Nhật
	Thảo
	Kế toán 2
	
	12
	

	4
	Phạm Nguyễn Trần Tuyết
	Ngọc
	QTKD 2
	
	12
	

	5
	Đặng Gia
	Huy
	CNKTXD 1
	CN 2
	13
	

	6
	Nguyễn Đăng
	Khoa
	QTKD 2
	Kinh-Thương
	12
	

	7
	Nguyễn Kim Hoàng
	Kha
	TCNH 1
	
	13
	

	IV
	ANH (CHỊ) EM RUỘT HỌC CHUNG TRƯỜNG CÙNG THỜI ĐIỂM

	1
	Nguyễn Hoàng
	Uyên
	QTKD 2
	Kinh-Thương
	11
	Chị em ruột

	
	Nguyễn Quỳnh
	Vương
	TCNH 3
	
	13
	

	2
	Nguyễn Võ Ngọc
	Tú
	Kế toán 2
	
	12
	Chị em ruột

	
	Nguyễn Võ Ngọc Yến
	Nhi
	TCNH 2
	
	13
	

	3
	Lê Thành
	Phi
	CNKTCK
	CN 1
	13
	Anh em ruột

	
	Lê Thành
	Long
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Thị Thư
	Dung
	TCNH 1
	Kinh-Thương
	13
	Chị em ruột

	
	Nguyễn Thị Hạ 
	Diễm
	Kế toán
	
	10 (TCCN)
	

	5
	Huỳnh Thị Hồng
	Đào
	QTKD 2
	
	13
	

	
	Huỳnh Thanh
	Tùng
	CNKTXD 2
	
	13
	

	6
	Phan Xuân
	Mỹ
	QTKD 2
	
	13
	Chị em ruột

	
	Phan Xuân
	Ý
	
	
	
	

	7
	Quãng Phụng
	Anh
	QTKD 1
	
	13
	Chị em ruột

	
	Quãng Phụng
	Thường
	QTKD 4
	
	
	

	8
	Võ Thị Phi
	Phụng
	QTKD 2
	
	11
	Chị em ruột

	
	Võ Tấn Thanh
	Bình
	TCNH 1
	
	13
	

	9
	Nguyễn Thanh
	Dũng
	CNTT
	CNTT
	13
	Chưa nộp học phí

	
	Nguyễn Thị Phương
	Mai
	Tiếng Anh
	Ngoại ngữ
	11
	



TP.Hồ Chí Minh, ngày 20/3/2012

NGƯỜI LẬP BẢNG


Vũ Hồng Vẹn 

3

